
Lớp Môn thi: Nhiệt kỹ thuật Mã HP: DC2CK48

Địa điểm: 101A2 Ngày thi: T/g thi: Ca 5

GK1 GK2 KL

1 1 67DCOT10005 VŨ HOÀNG ANH 67DCOT11

2 2 67DCOT10010 NGUYỄN QUỐC CHẤN 67DCOT11

3 3 66DCDB21115 NGUYỄN TRÍ DŨNG 67DCOT11

4 4 67DCCO20023 LÊ QUÍ DƯƠNG 67DCOT11

5 5 67DCOT10098 CHU VĂN HIẾU 67DCOT11

6 6 67DCOT10100 NGUYỄN MINH HIẾU 67DCOT11

7 7 67DCOT10035 TRẦN HUY HOÀNG 67DCOT11

8 8 67DCOT20319 NGUYỄN VĂN HÙNG 67DCOT11

9 9 67DCOT10055 PHẠM QUANG MINH 67DCOT11

10 10 67DCOT10056 PHÙNG NGỌC MƯỜI 67DCOT11

11 11 67DCOT10060 NGUYỄN BẢO NGỌC 67DCOT11

12 12 67DCOT10061 PHẠM HỮU PHƯỚC 67DCOT11

13 13 67DCOT10067 TRƯƠNG MẬU SANG 67DCOT11

14 14 67DCOT10096 TRẦN XUÂN TRUNG 67DCOT11

15 15 67DCOT10088 TRỊNH DUY VIỆT 67DCOT11

16 16 67DCOT10011 PHẠM VIỆT CHÂU 67DCOT12

17 17 67DCOT10012 TRẦN CÔNG CƯỜNG 67DCOT12

18 18 67DCOT10031 NGUYỄN NGỌC HIẾU 67DCOT12

19 19 67DCOT10038 TRẦN VĂN HÙNG 67DCOT12

20 20 66DCCA21075 PHẠM GIA HUY 67DCOT12

21 21 67DCOT10048 LÃ NGỌC LINH 67DCOT12

22 22 67DCOT10059 NGUYỄN ĐÌNH NAM 67DCOT12

23 23 67DCOT10070 NGUYỄN CÔNG SƠN 67DCOT12

24 24 67DCOT10076 NGUYỄN QUANG THIỀU 67DCOT12

25 25 67DCOT10074 PHAN VĂN THẮNG 67DCOT12

26 26 67DCOT10090 NGUYỄN NGỌC VŨ 67DCOT12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 - KỲ  II - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

31/8/2018

TT SBD Mã SV Họ và tên

Danh sách gồm 26 sinh viên

Ngày sinh Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tênLớp



Lớp Môn thi: Nhiệt kỹ thuật Mã HP: DC2CK48

Địa điểm: 101A2 Ngày thi: T/g thi: Ca 5

GK1 GK2 KL

1 27 67DCOT10015 Phạm Anh Dương 67DCOT11

2 28 67DCOT10021 Phạm Văn Đức 67DCOT11

3 29 67DCOT10077 Trần Văn Thìn 67DCOT11

4 30 67DCOT10022 Kiều Quang Đức 67DCOT12

5 31 67DCOT10036 Trần Tiến Hoàng 67DCOT12

6 32 67DCOT10131 Lê Tiến Lực 67DCOT12

7 33 67DCOT10062 Phan Thanh Phương 67DCOT12

8 34 67DCOT10079 Nguyễn Mạnh Toàn 67DCOT12

9 35 67DCOT10087 Nguyễn Tiến Việt 67DCOT12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Ngày sinh Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên

Danh sách gồm 09 sinh viên

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - KỲ  II - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

31/8/2018

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp


